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1
Trang bị điện máy 

công cụ 
CD03635

Vũ Quang Hồi (1996). Trang bị điện máy công
cụ. NXB Khoa học kỹ thuật.

GT

1. Bài giảng trang bị điện - điện tử cho máy 
công nghiệp : Dùng cho sinh viên chuyên 
ngành tự động hoá / Ngô Thị Tuyến
 H. : Lao động - xã hội , 2011
2. Vũ Quang Hồi;  Trang bị điện - điện tử 
máy công nghiệp dùng chung / Vũ Quang 
Hồi;  H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

2 Trang bị điện CD03624
Vũ Quang Hồi (1996). Trang bị điện – điện tử
máy công nghiệp dùng chung. NXB Giáo dục.

GT
Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung / 
Vũ Quang Hồi; H. : Giáo dục Việt Nam, 2011, (2001)

1. Trang bị điện - Điện tử công nghiệp./ Vũ 
Quang Hồi; H.: Giáo dục, 2000
2. Trang bị điện - Điện tử công nghiệp / Vũ 
Quang Hồi;  H.: Giáo dục, 2007

Phan Văn Thắng (1992). Bài giảng Máy điện 1.
NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội

GT

1. Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các 
trường đại học. Tập 1 / Vũ Gia Hanh. Chủ 
biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2006)
2.  Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các 
trường đại học. Tập 2 / Vũ Gia Hanh. Chủ 
biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2006)
3. Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 
/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Hồng Thanh; 
4. Máy điện / Phan Văn Thắng

Nguyễn Văn Liễn (2000). Truyền động điện.
NXB Khoa học & kỹ thuật. Hà Nội.

GT

1. Bài giảng truyền động điện / Nguyễn Văn 
Đạt
 H. : Nông nghiệp, 2015, 233 Tr. ; 19 x 27 
cm

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Máy điện Tập 1, 
Tập 2 (2012). NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK

1. Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại 
học. Tập 1 / Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, 
Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2009, (2006)
2.  Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại 
học. Tập 2 / Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, 
Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2009, (2006)

KHOA CƠ ĐIỆN

3
Máy điện truyền 

động điện
CD03615

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

STT Tên môn học Mã MH Tài liệu sử dụng cho môn học (khoa đề nghị)
Dạng tài 

liệu
Thực trạng có tại thư viện (gồm thư viện Lương Định Của và thư viện khoa)



 Nguyễn Văn Liễn (1996). Truyền động điện. 
NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

TLTK
Truyền động điện Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, 
Nguyễn Thị Hiền;  H. : NXB Khoa học và kỹ thụât, 
1998

1. Giáo trình truyền động điện: Sách dùng 
cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên 
nghiệp và hệ cao đẳng kỹ thuật / Bùi Đình 
Tiếu ,215 Tr. ; 24 cm
2. Bài giảng truyền động điện / Nguyễn Văn 
Đạt, H. : Nông nghiệp, 2015,  233 Tr. ; 19 x 
27 cm

4 Kỹ thuật điện tử 2 CD02619
Đỗ Xuân Thụ (2010). Kỹ thuật điện tử. NXB 
Giáo dục.

GT

Kỹ thuật Điện tử= Tài liệu giảng dạy trong các trường 
Đại học kỹ thuật / Đỗ Xuân Thụ, H.: Giáo dục 2010, 
(2002)

1. Kỹ thuật điện tử số ./ Đặng Văn Chuyết
 H.: Giáo dục, 2002
2. Kỹ thuật điện tử : Dùng làm tài liệu giảng 
dạy cho sinh viên các trường đại học kỹ 
thuật / Tác giả:Nguyễn Vũ Sơn, Hà Nội : 
Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 1992
 3. Bài tập kỹ thuật điện tử ./ Đỗ Xuân Thụ
 H. : Giáo dục, 2002
4. Cơ sở kỹ thuật điện tử số= Giáo trình tinh 
giản Khoa Điện tử Viễn thông ĐHBK Hà 
nội./ Vũ Đức Thọ,  H.: Giáo dục 2001
5. Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho 
sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp 
/ Phạm Việt Sơn, H. : Nông nghiệp, 2005

Đỗ Xuân Thụ (2005). Bài tập Kỹ thuật điện tử. 
Ngu yễn Viết Ngu yên, NXB Giáo dục.

GT

Đỗ Xuân Thụ (2010). Kỹ thuật điện tử. NXB 
Giáo dục.

GT

Kỹ thuật Điện tử= Tài liệu giảng dạy trong các trường 
Đại học kỹ thuật / Đỗ Xuân Thụ, H.: Giáo dục 2010, 
(2002)

1. Kỹ thuật điện tử số ./ Đặng Văn Chuyết
 H.: Giáo dục, 2002
2. Kỹ thuật điện tử : Dùng làm tài liệu giảng 
dạy cho sinh viên các trường đại học kỹ 
thuật / Tác giả:Nguyễn Vũ Sơn, Hà Nội : 
Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 1992
 3. Bài tập kỹ thuật điện tử ./ Đỗ Xuân Thụ
 H. : Giáo dục, 2002
4. Cơ sở kỹ thuật điện tử số= Giáo trình tinh 
giản Khoa Điện tử Viễn thông ĐHBK Hà 
nội./ Vũ Đức Thọ,  H.: Giáo dục 2001
5. Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho 
sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp 
/ Phạm Việt Sơn, H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Thị Hiên, Tài liệu giảng dạy Lý thuyết
điều khiển tự động 2 (Cung cấp cho sinh viên trên
lớp)

GT Tài liệu giảng dạy Lý thuyết điều khiển tự động 2

5 Kỹ thuật điện tử 1 CD02618



Nguyễn Thương Ngô, Lý thuyết điều khiển tự 
động thông thường và hiện đại, quyển 2: Hệ xung 
số.

TLTK
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại 
. Quyển 2 :Hệ xung số / Nguyễn Thương Ngô, H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2003

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường 
và hiện đại. Quyển 1, Hệ tuyến tính / 
Nguyễn Thương Ngô, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2005

Nguyễn Doãn Phước và cộng sự, Lý thuyết điều 
khiển phi tuyến, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

TLTK
Lý thuyết điều khiển phi tuyến./ Nguyễn Doãn Phước, 
Phan Xuân Minh, Hán Thành Trung;  H.: Khoa học và 
kỹ thuật, 2008

7
Kỹ thuật điện tử 

đại cương
CD02612

Phạm Việt Sơn (2004). Kỹ thuật điện tử. NXB
Đại học Nông nghiệp Hà Nội

GT
Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên 
ngành cơ khí nông nghiệp / Phạm Việt Sơn;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

 Ngô Thị Tuyến (2010). Kỹ thuật điện. NXB
Nông Nghiệp.

GT
Giáo trình Kỹ thuật điện: Dùng cho sinh viên ngành cơ 
khí./ Ngô Thị Tuyến;  H.: Nông Nghiệp, 2008

1. Kỹ thuật điện : Tài liệu giảng dạy trong 
các trường ĐHKT / Đặng Văn Đào;  H. : 
NXB giáo dục, 2001
2. Kỹ thuật điện : Tài liệu giảng dạy trong 
các trường ĐHKT / Đặng Văn Đào;  H. : 
Đại học và Giáo dục CN, 1992

Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh. Kỹ thuật điện.
NXB Khoa học và kỹ thuật

TLTK
Kỹ thuật điện : Tài liệu giảng dạy trong các trường 
ĐHKT / Đặng Văn Đào. H. : Đại học và Giáo dục CN, 
2001, (1992) 

Phan Văn Thắng (1992). Bài giảng Máy điện 2.
NXB Đai học Nông nghiệp Hà Nội.

GT

1. Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các 
trường đại học. Tập 1 / Vũ Gia Hanh. Chủ 
biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2006)
2.  Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các 
trường đại học. Tập 2 / Vũ Gia Hanh. Chủ 
biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2006)
3. Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 
/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Hồng Thanh
4. Máy điện / Phan Văn Thắng

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà (2012). Máy điện
(Tập 1, Tập 2). NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà
Nội.

TLTK

Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại 
học. Tập 2 / Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, 
Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2009, (2006)

1. Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 
/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Hồng Thanh
2. Máy điện / Phan Văn Thắng 

9 Máy điện 2 CD02610

6
Lý thuyết điều 
khiển tự động 2

CD02613

8 Kỹ thuật điện CD02611



 Máy điện. Энегия. Mockva. TLTK

1. Máy điện Tập 1 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H. Giáo dục 1964
2. Máy điện Tập 2 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H : Giáo dục , 1964
3. Máy điện.Tập3 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H : Giáo dục , 1965
4. Máy điện.Tập4 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H : Giáo dục , 1965

Nguyễn Văn Đạt (2015).Truyền động điện. NXB
Nông nghiệp Hà Nội.

GT
Bài giảng truyền động điện / Nguyễn Văn Đạt,  H. : 
Nông nghiệp, 2015

Giáo trình truyền động điện: Sách dùng cho 
các trường đào tạo hệ Trung học chuyên 
nghiệp và hệ cao đẳng kỹ thuật / Bùi Đình 
Tiếu; H. : Giáo dục, 2006

Nguyễn Bính (1997). Cơ sở truyền động điện tự
động. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội.

TLTK
Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, 
Nguyễn Văn Liễn
 H.: Khoa học và kỹ thuật

Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị
Hiền, Truyền động điện, NXB Khoa học và kỹ
thuật Hà Nội.

TLTK
Truyền động điện: Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn 
Liễn, Nguyễn Thị Hiền;  H. : NXB Khoa học và kỹ 
thụât, 1998

Bài giảng truyền động điện / Nguyễn Văn 
Đạt,  H. : Nông nghiệp, 2015

Bùi Quốc Khánh (2009), Cơ sở truyền động điện,
NXB Khoa học và kỹ thuật.

TLTK
Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn 
Văn Liễn
 H.: Khoa học và kỹ thuật

IORĐANÔP (1974). Cơ sở truyền động điện.
Technika Xophia.

TLTK
Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, 
Nguyễn Văn Liễn
 H.: Khoa học và kỹ thuật

 Nguyễn Văn Đạt (2010). Bài giảng Lý thuyết
điều khiển tự động 1. NXB Khoa học và công
nghệ Hà Nội.

GT
Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động 1 / Nguyễn Văn 
Đạt
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010

  Nguyễn Thương Ngô (1996). Lý thuyết điều 
khiển tự động hiện đại, quyển 1

TLTK

Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại: Điều khiển tối 
ưu; điều khiển thích nghi : Giáo trình dành cho các 
trường đại học ./ Nguyễn Thương Ngô, H. : Khoa học 
và kỹ thuật, 1999

1. Lý thuyết điều khiển tự động thông 
thường và hiện đại. Quyển 1, Hệ tuyến tính / 
Nguyễn Thương Ngô, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2005
2. Lý thuyết điều khiển tự động thông 
thường và hiện đại. Quyển 2, Hệ xung số / 
Nguyễn Thương Ngô, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2005

  Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm 
xuân Khánh (2011). Giáo trình lý thuyết điều 
khiển tự động. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

TLTK
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động / han Xuân 
Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh;  H. : 
Nxb Giáo dục, 2011

Lý thuyết điều khiển tự động / Phạm Công 
Ngô;  Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật

Nguyễn Doãn Phước (2009). Lý thuyết tự động 
điều khiển tuyến tính . NXB Khoa học và kỹ 
thuật Hà Nội.

TLTK
Lý thuyết điều khiển phi tuyến./ Nguyễn Doãn Phước, 
Phan Xuân Minh, Hán Thành Trung;  H.: Khoa học và 
kỹ thuật, 2008

10 Truyền động điện CD02609

11
Lý thuyết điều 
khiển tự động 1 

CD02608



Nguyễn Văn Đường (2005). Điện tử công suất
lớn. NXB ĐHNNHN. Hà Nội.

GT

1. Giáo trình điện tử công suất / Nguyễn 
Văn Đường;  H. : Nông nghiệp, 2008
2. Điện tử công suất Lý thuyết-Thiết kế-
Ứng dụng /Lê Văn Doanh (Chủ biên). 
Nguyễn Thế Công. Trần Văn Thịnh
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2009
3. Giáo trình điện tử công suất. : Sách dùng 
cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên 
nghiệp / Trần Trọng Minh;  H. : Giáo dục, 
2003

Nguyễn Bính (2000). Điện tử công suất. NXB
KH & KT. Hà Nội.

GT

1. Giáo trình điện tử công suất / Nguyễn 
Văn Đường
 H. : Nông nghiệp, 2008
2. Điện tử công suất Lý thuyết-Thiết kế-
Ứng dụng /Lê Văn Doanh (Chủ biên). 
Nguyễn Thế Công. Trần Văn Thịnh;  H. : 
Khoa học kỹ thuật, 2009
3. Giáo trình điện tử công suất. : Sách dùng 
cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên 
nghiệp / Trần Trọng Minh;  H. : Giáo dục, 
2003
4. Điện tử công suất: Bài tập - Bài Giải - 
Ứng dụng./ Nguyễn Bính,  H.: Khoa học và 
kỹ thuật, 2008 

Phan Văn Thắng (1992). Bài giảng Máy điện 1.
NXB Đai học Nông nghiệp Hà Nội

GT

1. Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các 
trường đại học. Tập 1 / Vũ Gia Hanh. Chủ 
biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2006)
2.  Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các 
trường đại học. Tập 2 / Vũ Gia Hanh. Chủ 
biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2006)
3. Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 
/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Hồng Thanh
4. Máy điện / Phan Văn Thắng

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà (2012). Máy điện 
(Tập 1). NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội.

GT

Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại 
học. Tập 1 / Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, 
Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2009, (2006)

1. Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 
/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Hồng Thanh
2. Máy điện / Phan Văn Thắng

13 Máy điện 1 CD02606

12 Điện tử công suất CD02607



Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà (2012). Máy điện 
(Tập 2). NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

GT

Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại 
học. Tập 2 / Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, 
Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu, H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2009, (2006)

1. Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 
/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn 
Hồng Thanh
2. Máy điện / Phan Văn Thắng

И. Вольдек (1978). Máy điện. Энегия GT

1. Máy điện Tập 1 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H. Giáo dục 1964
2. Máy điện Tập 2 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H : Giáo dục , 1964
3. Máy điện.Tập3 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H : Giáo dục , 1965
4. Máy điện.Tập4 / Tác 
giả:Kôxtenkô.M.P,Piôttrôvxky
 H : Giáo dục , 1965

Nguyễn Thị Hiên, Tài liệu giảng dạy Lý thuyết
trường điện từ (Cung cấp cho sinh viên trên lớp)

GT
Lý thuyết trường điện từ./ Kiều Khắc Lâu. 
H.: Giáo dục, 2002

Nguyễn Bình Thành và các tác giả, Cơ sở Lý 
thuyết Trường điện từ, NXB Đại học và THCN.

TLTK
Cơ sở kỹ thuật điện : Tập 1:Cơ sở lý thuyết trường điện 
từ / Tác giả:Nguyễn Bình Thành;  H : Đại học và 
THCN , 1970

Nguyễn Thị Hiên, Tài liệu giảng dạy Lý thuyết
mạch điện 2 (Cung cấp cho sinh viên trên lớp)

GT Tài liệu giảng dạy Lý thuyết điều khiển tự động 2

Nguyễn Bình Thành và các tác giả, Cơ sở kỹ
thuật điện, tập 3, NXB Đại học và Trung học
chuyên nghiệp.

TLTK

 Cơ sở kỹ thuật điện. : Tập 3. / 
Nhietusil.A.V, Polivanov.K.M
 Matxcơva : NXB Động lực quốc gia 
Moxva-Lêningrad , 1956 

Ngô Trí Dương (2008). Kỹ thuật đo lường. NXB
Nông nghiệp.

GT
Giáo trình kỹ thuật đo lường: Ngành kỹ thuật điện / 
Ngô Trí Dương;  H. : Nông nghiệp, 2008

Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn
Văn Hoà, Nguyễn Thị Vấn (1977). Kỹ thuật đo
lường các đại lượng vật lý. Tập 1 và Tập 2, NXB
Giáo dục..

TLTK

1. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2. / 
Phạm Thượng Hàn;  H.: Giáo dục. 2007 (2002)
2. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1 / 
Phạm Thượng Hàn;  H.: Giáo dục, 2002 

Nguyễn Thị Hiên, Tài liệu giảng dạy Lý thuyết
mạch điện 1 (Cung cấp cho sinh viên trên lớp)

GT
Lý thuyết trường điện từ./ Kiều Khắc Lâu. 
H.: Giáo dục, 2002 

Đặng Văn Nhiễu, Cơ sở kỹ thuật điện, tập 1,
trường Đại học Nông nghiệp I.

TLTK
Cơ sở kỹ thuật điện : Tập 1:Cơ sở lý thuyết 
trường điện từ / Tác giả:Nguyễn Bình 
Thành;  H : Đại học và THCN , 1970

Lê Văn Bảng, Giáo trình Lý thuyết mạch điện,
Nhà xuất bản Giáo dục.

TLTK

18
Thực tập đo 

lường và mạch 
điện

CCD02609

 Phạm Văn Chới (2002), Khí cụ điện. Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật

GT
Khí cụ điện / Phạm Văn Chới. Chủ biên;  H. : Khoa 
học và kỹ thuật, 2008 (2002)

14
Lý thuyết trường 

điện từ 
CD02605

17
Lý thuyết mạch 

điện 1 
CD02602

15
Lý thuyết mạch 

điện 2 
CD02604

16 Kỹ thuật đo lường CD02603



Lê Thành Bắc (2000). Giáo trình thiết bị điện. 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

TLTK

 Ngô Hồng Quang (2002). Sổ tay lựa chọn và tra 
cứu thiết bị điện. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 
thuật

TLTK
Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 
500kV / Tác giả: Ngô Hồng Quang;  Hà Nội : NXB 
Khoa học và kỹ thuật, 2007, (2002)

Trần Bách (2002). Lưới điện và hệ thống điện. 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

TLTK
Lưới điện và hệ thống điện / Trần Bách;  H. : Khoa học 
và kỹ thuật, 2002

1. Lưới điện và hệ thống điện . Tập 3, Các 
thông số của đường dây, Đường dây dài siêu 
cao áp và hệ thống tải điện, Tính toán cơ 
học đường dây tải điện trên không / Trần 
Bách;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005, 
(2004)

Nguyễn Hữu Khái (2011). Nhà máy điện và Trạm
biến áp. NXB Giáo dục Việt Nam

GT
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp: Dùng cho các 
trường đại học - cao đẳng Kỹ thuật / Nguyễn Hữu 
Khái;  H. : Giáo dục, 2011

1. Phần điện trong nhà máy điện và trạm 
biến áp / Đào Quang Thạch. Chủ biên, 
Phạm Văn Hoà
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, (2007)
2. Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần điện/ 
Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào 
Quang Thạch
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 1995
3. Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm 
biến áp (Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật 
của các trường đại học);  H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2007

Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa (2007). Phần
điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp. NXB
Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp / Đào 
Quang Thạch. Chủ biên, Phạm Văn Hoà;  H. : Khoa 
học và kỹ thuật, 2009, (2007)

1. Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần điện/ 
Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào 
Quang Thạch;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 
1995
2. Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm 
biến áp (Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật 
của các trường đại học);  H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2007

 Huỳnh Nhơn - Hồ Đắc Lộc (2009). Trạm và
Nhà máy điện. NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

TLTK
Trạm và nhà máy điện / Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
 Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2009

Trịnh Hùng Thám (1996). Phần điện nhà máy
điện và trạm biến áp. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK
Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần điện/ Trịnh Hùng 
Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào Quang Thạch;  H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 1995

Lã Văn Út (2007). Ngắn mạch trong hệ thống
điện. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK

Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách được dùng cho 
sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường Đại 
học khác / Lã Văn Út; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2000, 2001, 2002)

Vũ Hải Thuận (2005). An toàn điện. Nhà xuất
bản Nông nghiệp. 

GT
Giáo trình an toàn điện / Vũ Hải Thuận, Nguyễn Xuân 
Trường
 H. : Nông nghiệp, 2006

Giáo trình an toàn điện : Sách dùng cho các 
trường đào tạo hệ THCN / Nguyễn Đình 
Thắng;  H. : Giáo dục, 2003

Nguyễn Đình Thắng (2003). Giáo trình an toàn
điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ
THCN.  Nhà xuất bản Giáo dục

TLTK
Giáo trình an toàn điện : Sách dùng cho các trường đào 
tạo hệ THCN / Nguyễn Đình Thắng;  H. : Giáo dục, 
2003

Giáo trình an toàn điện / Vũ Hải Thuận, 
Nguyễn Xuân Trường;  H. : Nông nghiệp, 
2006

19 Khí cụ điện ( CCD03702 

20
Phần điện Nhà 

máy điện và Trạm 
biến áp

CCD03707

21 An toàn điện CCD03710



Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn
quốc tế IEC – Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

TLTK
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế 
IEC / Phan Thị Thanh Bình (dịch);  Hà nội. : Khoa học 
và kỹ thuật, 2017, (2003)

Nguyễn Đức Sỹ (2000). Sửa chữa Máy điện và
Máy biến áp. NXB Giáo dục, Hà Nội (Hoặc bản
tái bản).

GT
Sửa chữa máy điện và máy biến áp / Nguyễn Đức Sỹ
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Lê Văn Doanh và cộng sự (2002). Bảo dưỡng và
Thử nghiệm Thiết bị điện trong Hệ thống điện.
NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

GT
Bảo dưỡng và thử nghệm thiết bị trong hệ thống điện / 
Lê Văn Doanh;  H. : Khoa học kỹ thuật, 2000

Ngô Hồng Quang (2002). Sổ tay lựa chọn và tra
cứu TBĐ từ 0,4 đến 500kV. NXB Khoa học và
Kỹ thuật, Hà Nội.

Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 
500kV / Tác giả: Ngô Hồng Quang;  Hà Nội : NXB 
Khoa học và kỹ thuật, 2007, (2002)

Phan Tử Thụ (2002). Thiết kế máy biến áp điện
lực. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Thiết kế máy biến áp điện lực / Phan Tử Phụ
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002, (2001)

Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh (2005).
Thiết kế Máy điện. NXB Khoa học và Kỹ thuật,
Hà Nội.

Thiết kế máy điện / Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng 
Thanh
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2005

23
Quản lý vận hành 

hệ thống điện 
CCD03720
CD03720

PGS.TS Trịnh Hùng Thám (2007). Vận hành nhà
máy điện. Nhà xuất bản Khoa học – Kỹ thuật.

TLTK
 Vận hành nhà máy điện/ Trịnh Hùng Thám. H. : Khoa 
học và kỹ thuật, 2007 

Nguyễn Ngọc Kính (2010), Mạng điện, NXB
Khoa học và Công nghệ. 

GT
Giáo trình mạng điện / Nguyễn Ngọc Kính. GVC.ThS
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010

Nguyễn Văn Đạm (2000), Mạng lưới điện, NXB
Khoa học kỹ thuật

TLTK
Mạng lưới điện : Giáo trình dành cho các trường đại 
học / Nguyễn Văn Đạm;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2005

Mạng lưới điện. Tính chế độ xác lập của các 
mạng và hệ thống điện phức tạp : Giáo trình 
dành cho các trường đại học ./ TS. Nguyễn 
Văn Đạm;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000

Trần Bách (2000), Lưới điện và Hệ thống điện 2
tập, NXB Khoa học kỹ thuật. 

TLTK
Lưới điện và hệ thống lưới điện. T2 / Trần Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000

1. Lưới điện và hệ thống điện / Trần Bách;  
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
2. Lưới điện và hệ thống điện . Tập 3, Các 
thông số của đường dây, Đường dây dài siêu 
cao áp và hệ thống tải điện, Tính toán cơ 
học đường dây tải điện trên không / Trần 
Bách;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005, 
(2004)

Vũ Văn Tầm, Ngô Hồng Quang (2006), Thiết kế
cấp điện, NXB Khoa học kỹ thuật.

TLTK
Thiết kế cấp điện / Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006, (2005, 2001)

Các tài liệu tham khảo về mạng lưới điện và hệ
thống điện 

TLTK

1. Lưới điện và hệ thống điện / Trần Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
2. Lưới điện và hệ thống điện . Tập 3, Các 
thông số của đường dây, Đường dây dài siêu 
cao áp và hệ thống tải điện, Tính toán cơ 
học đường dây tải điện trên không / Trần 
Bách;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005, 
(2004)

22
Sửa chữa thiết bị 

điện + BTL 
CCD03716

24
Lưới điện 

Lưới điện 1
Lưới điện 2

CCD03730
CD03730
CD03731



Lã Văn Út (2000). Tính toán phân tích các chế độ
của Hệ thống điện. Trường Đại Học Bách Khoa
Hà Nội.

TLTK
Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống 
điện / Lã Văn Út
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000

Trần Bách (1998). Độ tin cậy của hệ thống cung
cấp điện. Hệ thống điện. Trường Đại Học Bách
Khoa Hà Nội.

TLTK

1. Lưới điện và hệ thống lưới điện T1 / Trần 
Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
2. Lưới điện và hệ thống lưới điện. T2 / 
Trần Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
3. Lưới điện và hệ thống điện . Tập 3, Các 
thông số của đường dây, Đường dây dài siêu 
cao áp và hệ thống tải điện, Tính toán cơ 
học đường dây tải điện trên không / Trần 
Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005

Nguyễn Xuân Phú chủ biên (2001). Cung cấp
điện. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội.

TLTK
Giáo trình cung cấp điện:/ Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn 
Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê; H. : Khoa Học và Kỹ 
Thuật, 2009

1. Giáo trình cung cấp điện: Sách dùng cho 
các trường đào tạo hệ trung học chuyên 
nghiệp / Ngô Hồng Quang;  H. : Giáo dục, 
2008

Nguyễn Ngọc (2013). Điện gió và quạt gió bơm
nước. NXB Bách Khoa, Hà Nội.

TLTK
Máy bơm nước dùng trong nông nghiệp / 
Tác giả:Đỗ Tư
 Hà Nội : Nông nghiệp, 1975

 Hung Hoang Duong (2013). Năng lượng mặt
trời - Lý thuyết và Ứng dụng. http://voer.edu.vn/

TLTK

Nghiên cứu năng lượng mặt trời : Chuyên 
đề thông tin CD - ROM[Tệp máy tính];  
1Compact disc. ; 5 1/2 in. TÀI LIỆU ĐIỆN 
TỬ

Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên
cứu khoa học, Nhà XB Khoa học – Kỹ thuật 

TLTK
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
H. ; Khoa học và kỹ thuật, 2009, (2005, 2003)

1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / 
Phạm Viết Vượng; H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội, 2004
2. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học giáo dục / Trần Khánh Đức; H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội / 2011

Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiên cứu
khoa học, NXB Đại học Sư phạm 

TLTK

1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / 
Phạm Viết Vượng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004
2. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học giáo dục / Trần Khánh Đức
H.: Đại học Quốc gia Hà Nội / 2011
3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / 
Vũ Cao Đàm; H. ; Khoa học và kỹ thuật, 
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3.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống 
điện của nhà ở và nhà công cộng = National 
technical regulation on electrical 
installations of dwelling and public 
buidings; H. : Xây dựng, 2015
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độ mạng điện / Trần Quang Khánh; H.: 2001
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thống điện / Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc 
Minh Tú; H. : Giáo dục Việt Nam, 1998
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Văn Điệp (Hiệu đính)
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011

Trần Quang Khánh (2007). Bảo vệ rơle và tự
động hóa hệ thống điện lực. Nhà xuất bản giáo
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và hiệu quả năng lượng / Lê Văn Doanh. 
Chủ biên, Đặng Văn Đào, Lê Hải Hưng;  H. 
: Khoa học và kỹ thuật, 2009
2. Kỹ thuật chiếu sáng: Chiếu sáng tiện nghi 
và hiệu quả năng lượng / Lê Văn Doanh. 
Chủ biên, Đặng Văn Đào, Lê Hải Hưng;  H. 
: Khoa học và kỹ thuật, 2009 

Các thông tin về các loại đèn trên các trang web
chính thức của các nhà sản xuất bóng đèn.

TLTK Website

Đào Xuân Tiến (2015). Bài giảng Tổ chức thi
công công trình điện. NXB Đại học Nông nghiệp.

GT
Bài giảng tổ chức thi công công trình điện: Lưu hành 
nội bộ / Đào Xuân Tiến;  H. : Đại học nông nghiệp, 
2015

Quy phạm trang bị điện (2006). Bộ công nghiệp TLTK
Quy phạm trang bị điện= Tiêu chuẩn Việt nam;  H : 
Xây dựng , 2001

Các tài liệu khác được giới thiệu trong quá trình 
giảng dạy

TLTK

Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiêp và
dân cư (2016), NXB NN

GT
Cung cấp điện cho khu công nghiệp và khu 
dân cư / Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Xuân 
Phú;  H.: Khoa học và kỹ thuật, 1998

Lê Văn Doanh (2000). Cẩm nang thiết bị đóng
cắt của ABB. NXB Khoa học kỹ thuật.

TLTK
Cẩm nang thiết bị đóng cắt / Lê Văn Doanh dịch;  H. : 
Khoa học kỹ thuật, 2000

Thiết bị đóng cắt trung áp./ Siemens;  Hà 
Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
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Nguyễn Xuân Phú (2001). Cung cấp điện. NXB
Khoa học kỹ thuật. 

TLTK
Giáo trình cung cấp điện:/ Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn 
Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê;  H. : Khoa Học và Kỹ 
Thuật, 2009

1. Giáo trình cung cấp điện: Sách dùng cho 
các trường đào tạo hệ trung học chuyên 
nghiệp / Ngô Hồng Quang;  H. : Giáo dục, 
2008

Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm. Thiết kế cung 
cấp điện. NXB Khoa học kỹ thuật.

TLTK
Thiết kế cấp điện / Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006, (2005, 2001)

Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn
Bội Khuê (2009). Cung cấp điện. NXB Khoa học
kỹ thuật

GT
Giáo trình cung cấp điện:/ Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn 
Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê;  H. : Khoa Học và Kỹ 
Thuật, 2009

1. Giáo trình cung cấp điện: Sách dùng cho 
các trường đào tạo hệ trung học chuyên 
nghiệp / Ngô Hồng Quang;  H. : Giáo dục, 
2008

Lã Văn Út (2007). Ngắn mạch trong hệ thống
điện. NXB Khoa học kỹ thuật 

GT

Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách được dùng cho 
sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường Đại 
học khác / Lã Văn Út;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2009, (2000, 2001, 2002)
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Vũ Hải Thuận (2011). Kinh tế điện. Nhà xuất bản
Xã hội 

GT
Giáo trình kinh tế điện / Vũ Hải Thuận;  H. : Lao động 
- xã hội , 2011

Nguyễn Văn Liễn (2008), Điều chỉnh tự động
truyền động điện, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 

Điều chỉnh tự động truyền động điện: Sách giáo trình 
dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Bùi 
Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải;  H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2006

Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước (2000),
Tự động hóa với Simatic S7 - 200, Nhà xuất bản
Khoa học kỹ thuật

Tự động hoá với SIMATIC S7 -200 / Nguyễn Doãn 
Phước, Phan Xuân Minh;  H. : Nông nghiệp, 1997

Nguyễn Mạnh Tiến (2003), Điều khiển động cơ
sơ cấp từ biến tần bán dẫn, Nhà xuất bản Khoa
học kỹ thuật

1. Phân tích và điều khiển Robot công 
nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến;  H. : Khoa học 
và kỹ thuật, 2013
2. Giáo trình điều khiển Logic: Sách dùng 
cho sinh viên hệ Cao đẳng / Nguyễn Mạnh 
Tiến. TS, Chủ biên; Phạm Công Dương. 
ThS; Lê Thị Thuý Nga. ThS;  H. : Giáo dục, 
2009

A.Barzam (1977). Automation in electrical power
systems. Mir publishers Moscow.

TLTK
Automation in electrical power systems / A.Barzam
 Mir publishers Moscow, 1977

Cobus Strauss (2003). Practical Electrical
Network Automation and Communication
Systems. Newnes.

TLTK
Practical Electrical Network Automation in 
electrical power systems / Cobus Strauss;  
Newnes, 2003

Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú (1998). Bảo
vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện. Nhà
xuất bản giáo dục.

TLTK

1. Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện 
/ Trần Quang Khánh; H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2012
2. Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ 
thống điện / Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc 
Minh Tú; H. : Giáo dục Việt Nam, 1998
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Trần Quang Khánh (2007). Bảo vệ rơle và tự
động hóa hệ thống điện lực. Nhà xuất bản giáo
dục

TLTK

1. Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện 
/ Trần Quang Khánh; H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2012
2. Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ 
thống điện / Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc 
Minh Tú; H. : Giáo dục Việt Nam, 1998

VS.GS Trần Đình Long (2004). Tự động hóa
trong hệ thống điện. Đại học Bách Khoa Hà Nội.

TLTK
Tự động hóa trong hệ thống điện / Trần Đình Long
H. : Bách khoa, 2004

Tự động hoá trong hệ thống điện / Tạ Minh 
Tân, Biên soạn; Nguyễn Văn Đạt; Nguyễn 
Văn Điệp (Hiệu đính)
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011

Nguyễn Xuân Phú và cộng sự (2001). Cung cấp
điện. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
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Giáo trình cung cấp điện:/ Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn 
Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê;  H. : Khoa Học và Kỹ 
Thuật, 2009

1. Giáo trình cung cấp điện: Sách dùng cho 
các trường đào tạo hệ trung học chuyên 
nghiệp / Ngô Hồng Quang;  H. : Giáo dục, 
2008

Nguyễn Văn Sắc, Nguyễn Ngọc Kính (1999).
Mạng điện nông nghiệp. NXB Giáo dục, Hà Nội.

GT
Mạng điện nông nghiệp ./ Chủ biên: Nguyễn Văn Sắc
 H : Giáo dục , 1999

Mạng điện nông nghiệp: Giáo trình dùng 
cho SV các trường ĐH Nông nghiệp / Chủ 
biên: Nguyễn Văn Sắc, Nguyễn Ngọc Kính
 H : Giáo dục , 1999

Bùi Ngọc Thư (2002). Mạng cung cấp và phân
phối điện. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK
Mạng cung cấp và phân phối điện / Bùi Ngọc Thư
 H : Khoa học và kỹ thuật, 2002

Trần Bách (2000). Lưới điện và Hệ thống điện
(tập 1 và tập 2). NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK

1. Lưới điện và hệ thống lưới điện T1 / Trần Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
2. Lưới điện và hệ thống lưới điện. T2 / Trần Bách
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000

Trịnh Hùng Thám và cộng sự (2001). Phần điện
nhà máy điện và trạm biến áp. NXB Khoa học kỹ
thuật, Hà Nội.

TLTK

1. Phần điện trong nhà máy điện và trạm 
biến áp / Đào Quang Thạch. Chủ biên, 
Phạm Văn Hoà. H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2009,  519 Tr ; 27cm
 2. Phần điện trong nhà máy điện và trạm 
biến áp / Đào Quang Thạch. Chủ biên, 
Phạm Văn Hoà;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2007

Đặng Minh Trang (2002). Phân tích dự án kinh tế
điện. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK
Phân tích dự án kinh tế điện / Đặng Minh Trang
 H : Khoa học và kỹ thuật, 2002

Vũ Quang Hồi (2010). Trang bị điện-điện tử các
máy công nghiệp. NXB Giáo dục Việt Nam.

GT

1. Bài giảng trang bị điện - điện tử cho máy 
công nghiệp : Dùng cho sinh viên chuyên 
ngành tự động hoá / Ngô Thị Tuyến
 H. : Lao động - xã hội , 2011
2. Vũ Quang Hồi;  Trang bị điện - điện tử 
máy công nghiệp dùng chung / Vũ Quang 
Hồi;  H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Đặng Thiện Ngôn (2013). Trang bị điện-điện tử
trong các máy công nghiệp. NXB Đại học quốc
gia TP. HCM.

TLTK
Giáo trình trang bị điện - điện tử trong máy công 
nghiệp / Đặng Thiện Ngôn;  Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013

Bài giảng trang bị điện - điện tử cho máy 
công nghiệp : Dùng cho sinh viên chuyên 
ngành tự động hoá / Ngô Thị Tuyến
 H. : Lao động - xã hội , 2011
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Trần Bách (2001). Ổn định hệ thống điện. Nhà 
xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội

GT
Ổn định của hệ thống điện / Trần Bách;  H. : Đại học 
Bách Khoa, 2001

Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống 
điện / Lã Văn Út
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000

Prabha Kundur (1993). Power system stability
and control. Mcgraw Hill Education.

TLTK
Power system stability and control / Prabha Kundur;  
1993

Jan Machowski, Janusz W.Bialek và James 
R.Bumby (2008). Power system dynamics, 
stability and control. Wiley

TLTK
Power system dynamics, stability and control / Jan 
Machowski, Janusz W.Bialek, James R.Bumby;  2008

 Trần Quang Khánh (2010). Matlab ứng dụng (tập 
1, 2). NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK

1. Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng: Giáo trình dùng 
cho các trường đại học kỹ thuật. Tập 1 / Trần Quang 
Khánh
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013
2. Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng: Giáo trình dùng 
cho chuyên ngành điện. Tập 2 / Trần Quang Khánh;  
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013

 Phạm Thị Ngọc Yến và cộng sự (2009). Cơ sở
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TLTK

Cơ sở MATLAB và ứng dụng: Giáo trình cho các 
trường đại học và cao đẳng / Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô 
Hữu Tình..
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005

Hadi Saadat (2002). Power system analysis.
McGraw-Hill Primis Custom Publishing.

TLTK
Power system analysis / Hadi Saadat
 McGraw-Hill Primis Custom Publishing, 2002

1. Power system analysis and design / 
B.R.Gupta
 S. Chand & Company Ltd, 2013
2. Modern Power System Analysis / D.P. 
Kothari, I.J. Nagrath
 Boston : McGraw-Hill Higher Education, 
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B.R.Gupta (2013). Power system analysis and
design. S. Chand & Company Ltd.

TLTK
 Power system analysis and design / B.R.Gupta
 S. Chand & Company Ltd, 2013

  Phạm Văn Hòa, Phạm Ngọc Hùng (2007).
Thiết kế phần điện Nhà máy điện và Trạm biến
áp. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

GT
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 
(Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật của các trường đại 
học).  H. : Khoa học kỹ thuật, 2007 

Nguyễn Hữu Khái (2011). Nhà máy điện và
Trạm biến áp. NXB Giáo dục Việt Nam

Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp: Dùng cho các 
trường đại học - cao đẳng Kỹ thuật / Nguyễn Hữu 
Khái;  H. : Giáo dục, 2011

1. Phần điện trong nhà máy điện và trạm 
biến áp / Đào Quang Thạch. Chủ biên, 
Phạm Văn Hoà;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 
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2. Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần điện/ 
Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào 
Quang Thạch
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 1995
3. Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm 
biến áp (Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật 
của các trường đại học)
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2007

Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa (2007). Phần
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Khoa học và Kỹ thuật

TLTK
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp / Đào 
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TLTK
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học khác / Lã Văn Út; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2000, 2001, 2002)

Ngô Hồng Quang (2007). Sổ tay lựa chọn và tra 
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TLTK
Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 
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Khoa học và kỹ thuật, 2007, (2002)
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2005, (2000)

Trần Bách (2006), Lưới điện và Hệ thống điện
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đường dây, Đường dây dài siêu cao áp và hệ thống tải 
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điện, NXB Khoa học kỹ thuật.  

TLTK
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TLTK
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1. Lưới điện và hệ thống điện / Trần Bách; 
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
2. Lưới điện và hệ thống điện . Tập 3, Các 
thông số của đường dây, Đường dây dài siêu 
cao áp và hệ thống tải điện, Tính toán cơ 
học đường dây tải điện trên không / Trần 
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 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005, (2004)
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ĐHNNI. NXB Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

GS.TS Phạm Xuân Vượng, Lý thuyết máy thu 
hoạch nông nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, 2000

TLTK

Lý thuyết tính toán máy thu hoạch nông nghiệp : Giáo 
trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm 
Xuân Vượng
 H. : Giáo dục, 2000

E.X. Basôi, O.V. Vernhiaev Lý thuyết, cấu tạo và 
tính toán máy nông nghiệp, NXB chế tạo máy, 
Mascơva - 1978

TLTK
Lý thuyết, cấu tạo và tính toán máy nông nghiệp / E.X. 
Basôi, O.V. Vernhiaev;  Mascơva. ; NXB chế tạo máy, 
1978

H.Hayde, G.Kuehn, Máy nông nghiệp, NXB kỹ 
thuật VFB. Berlin – 1980

TLTK
Máy nông nghiệp / H.Hayde, G.Kuehn
 Berlin. ; NXB kỹ thuật VFB, 1980

Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep;  Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981

Đào Quang Triệu, Động lực học máy thu hoạch : 
Dùng cho cao học ngành cơ khí nông nghiệp. 
NXB Nông nghiệp, 2002

TLTK
Giáo trình động lực học máy thu hoạch: Dùng cho cao 
học ngành cơ khí nông nghiệp / Đào Quang Triệu;  H. : 
Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Văn Muốn, Máy canh tác nông nghiệp,
NXBGD - 1999.                        

GT
Máy canh tác nông nghiệp : Giáo trình dùng cho SV 
ngành Cơ khí Nông nghiệp./ Chủ biên: Nguyễn Văn 
Muốn;  H. : Giáo dục , 1999
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Phạm Xuân Vượng, Máy thu hoạch nông nghiệp,
NXBGD - 1999 

GT

Máy thu hoạch nông nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Cơ khí Nông nghiệp ./ GS.PTS. Phạm 
Xuân Vượng
 H. : Giáo dục , 1999

Nguyễn Bảng, Đoàn Văn Điện, Cấu tạo máy nông
nghiệp – Tập 1. NXB ĐH và THCN. Hà Nội -
1995

TLTK
Cấu tạo máy nông nghiệp= Dùng cho sinh viên ngành 
cơ khí Nông nghiệp. T1 / Nguyễn Bảng,Đoàn Văn Điện
 H.: ĐH và THCN, 1978

Cấu tạo máy nông nghiệp= Giáo trình cho 
ngành Cơ khí Nông nghiệp. T2 / Phạm 
Xuân Vượng
 H.: Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 
1979

Nguyễn Bảng, Lý thuyết máy canh tác. Hà Nội -
1995.

TLTK Lý thuyết máy canh tác / Nguyễn Bảng; H. : 1995

Máy canh tác nông nghiệp : Giáo trình dùng 
cho SV ngành Cơ khí Nông nghiệp./ Chủ 
biên: Nguyễn Văn Muốn.
 H. : Giáo dục , 1999

Nguyễn Bảng, Cơ khí nông nghiệp – Quyển 1
NXB Nông nghiệp 1991

TLTK
Cơ khí hoá nông nghiệp. Quyển I / Nguyễn Bảng
 H.: Nông nghiệp, 1991

Nguyễn Bảng, Cơ khí nông nghiệp – Quyển 2
NXB Nông nghiệp 1992 

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

Nguyễn Bảng, Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I,
Động Lực : Giáo trình dùng cho SV các trường
ĐH-CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện Trường
ĐHNNI, biên soạn H. : Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I, Động Lực : Giáo 
trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm 
/ Khoa Cơ Điện Trường ĐHNNI, biên soạn;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông
nghiệp : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường
ĐHNNI. NXB Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI; H. : Nông 
nghiệp, 1991

1. Sử dụng máy nông nghiệp= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. T1 / 
Nguyễn Viết Tự;  H.: [Knxb], 1983
2. Cấu tạo máy nông nghiệp= Dùng cho sinh 
viên ngành cơ khí Nông nghiệp. T1 / 
Nguyễn Bảng,Đoàn Văn Điện
 H.: ĐH và THCN, 1978
3. Giáo trình máy nông nghiệp : Phần thu 
hoạch / Biên soạn:Phan Tư;  H. : Nông thôn, 
1963
4. Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep;  Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981 

GS.TS Phạm Xuân Vượng, Lý thuyết máy thu 
hoạch nông nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, 2000

TLTK

Lý thuyết tính toán máy thu hoạch nông nghiệp : Giáo 
trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm 
Xuân Vượng
 H. : Giáo dục, 2000

 E.X. Basôi, O.V. Vernhiaev Lý thuyết, cấu tạo 
và tính toán máy nông nghiệp, NXB chế tạo máy, 
Mascơva - 1978

TLTK
Lý thuyết, cấu tạo và tính toán máy nông nghiệp / E.X. 
Basôi, O.V. Vernhiaev;  Mascơva. ; NXB chế tạo máy, 
1978

H.Hayde, G.Kuehn, Máy nông nghiệp, NXB kỹ 
thuật VFB. Berlin – 1980

TLTK
Máy nông nghiệp / H.Hayde, G.Kuehn;  Berlin. ; NXB 
kỹ thuật VFB, 1980

Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep;  Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981
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Đào Quang Triệu, Động lực học máy thu hoạch : 
Dùng cho cao học ngành cơ khí nông nghiệp. 
NXB Nông nghiệp, 2002

TLTK
Giáo trình động lực học máy thu hoạch: Dùng cho cao 
học ngành cơ khí nông nghiệp / Đào Quang Triệu;  H. : 
Nông nghiệp, 2002

Hoàng Đức Liên, Kỹ thuật thủy khí, Nxb Nông
nghiệp – Hà Nội 2008.

GT
Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí / Hoàng Đức Liên
 H : Nông nghiệp, 2008

Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí / Vũ Duy 
Quang, chủ biên, Phạm Đức Nhuận;  H : 
Khoa học và kỹ thuật, 2013

Nguyễn Phước Hoàng, Phạm Đức Nhuận..., Thuỷ
lực và máy thuỷ lực, tập I, II, Nxb Đại học và
THCN, Hà nội - 1979.

TLTK
Thuỷ lực và máy thủy lực / Nguyễn Phước Hoàng, 
Phạm Đức Nhuận;  H. : Đại học và trung học chuyên 
nghiệp, 1979

Vũ Duy Quang - Thuỷ khí động lực ứng dụng,
Nxb Xây dựng - Hànội -2006.

TLTK
Thuỷ khí động lực ứng dụng / Vũ Duy Quang; 
 H. : Xây dựng, 2006

Thuỷ khí động lực ứng dụng / Hoàng Bá 
Chư
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003

Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hữu Dy, Phùng Văn
Khương, Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng. Nxb
Giáo dục - Hà nội - 1998.

TLTK

Bài tập Cơ học Chất lỏng ứng dụng. Tập 1, Phần Thuỷ 
động ./ Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hữu Duy, Phùng 
Văn Khương
 H. Giáo dục 1998

Hoàng Đức Liên, Nguyễn Thanh Nam; Thuỷ lực
và cấp thoát nước trong nông nghiệp; Nxb Giáo
Dục, Hà nội - 2000.

TLTK
Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp : Giáo 
trình dùng trong các trường ĐH Nông nghiệp/
Hoàng Đức Liên, Nguyễn Thanh Nam

Hoàng Thị Bích Ngọc, Máy thuỷ lực thể tích -
Nxb “Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội - 2000.

TLTK
Máy thuỷ lực thể tích / Hoàng Thị Bích Ngọc
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2000

Nguyễn Thanh Nam, Cơ lưu chất tính toán. Nxb
Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh - 2008. 

TLTK
Cơ học lưu chất tính toán / Nguyễn Thanh Nam
 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2014

Loixianski, L.G, Cơ học chất lỏng và chất khí.
Matxcơva - Nxb “Khoa học”-1987.

TLTK Cơ học chất lỏng và chất khí / Loixianski, L.G

Abramovich, G.N., T.A. Girsovich, S.U.
Kraseniakov, A.N. Secundov, I.P. Xmirnova - Lý
thuyết về dòng phun rối - Nxb “Khoa học” -
Matxcơva - 1984.

TLTK
Lý thuyết về dòng phun rối / Abramovich, G.N
 Matxcơva. ; Khoa học, 1984

Mikhailov A.K., V.V. Maliusenco, Lopaxtnưe
naxoxư, M., Masinostroenie - 1977

TLTK

Stankov P., I. Antonov, D. Markov - Những bài
tập chọn lọc về cơ học chất lỏng. Nxb “TU” Sofia
- 1992.

TLTK
Những bài tập chọn lọc về cơ học chất lỏng / Stankov P
 Sofia. ; TU, 1992

1. Bài tập Cơ học Chất lỏng ứng dụng. Tập 
1, Phần Thuỷ động ./ Nguyễn Hữu Chí, 
Nguyễn Hữu Duy, Phùng Văn Khương
 H. Giáo dục 1998
2. Cơ học chất lỏng./ Jean Marie 
Brébec,Jean Noel Briffaut,Philippe 
Denève..., Nguyễn Hữu Hồ,Lê Băng 
Sương:dịch; H.: Giáo dục 2006
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Frank M. White, Fluid Mechanics, Fourth
Edition, McGraw – Hill International Editions,
Singapore – 1999. 

TLTK

1. Fluid Mechanics Fundamentals and 
Applications. / Yunus A. Cengel, John M. 
Cimbala;  Boston Mc Graw Hill;. 2006
2. Fluid Mechanics for Chemical Engineers 
/ Noel de Nevers;  Boston : McGraw-Hill 
Higher Education, 2005
3. Engineering fluid mechanics: The 
international student edition / W. P. 
Graebel;  New York : Taylor & Francis 
puplishers, 2001

John C. Tannehill, Dale A. Anderson, Richard H.
Pletcher, Computational Fluid Mechanics and
Heat Transfer - “Taylor & Francis”, USA - 1997.

TLTK

JSuhas V. Patankar, Numerical Heat Transfer and
Fluid flow, Hemisphere publishing corporation,
Washington - 1980.

TLTK

Hoàng Huệ, Cấp thoát nước, Nxb Xây dựng Hà
nội - 1993.

GT

1. Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải;  H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016
2. Giáo trình cấp thoát nước./ Bộ xây dựng;  
Hà Nội : Xây dựng, 2005
3. Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông 
nghiệp : Giáo trình dùng trong các trường 
ĐH Nông nghiệp / Hoàng Đức Liên, 
Nguyễn Thanh Nam

Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn, Kỹ thuật và
thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường; Nxb.
Nông nghiệp – Hà nội 2003.

TLTK
Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường / 
Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn;  H. : Nông nghiệp, 
2000

Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước và xử lý nước thải
công nghiệp, Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
1998

TLTK
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp / Trần Hiếu 
Nhuệ
 H. : Khoa học kỹ thuật, 1998

Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Xử lý nước cấp sinh hoạt
và công nghiệp. Nxb Khoa học và Kỹ thuật - Hà
nội 1999.

TLTK
Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp./ Nguyễn Thị 
Thuy Thuỷ;  H.: Khoa học và kỹ thuật, 2008

Định mức dự toán cấp thoát nước. Bộ Xây dựng -
Nxb Xây dựng - Hà nội 1996.

TLTK

Qui chuẩn xây dựng Việt nam. Bộ Xây dựng -
Nxb Xây dựng - Hà nội 1997.

TLTK
Quy chuẩn xây dựng việt nam. Các công trình xây 
dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả./ Bộ Xây Dựng;  
Hà Nội : Xây dựng, 2005

Karasev B.V., Máy bơm và trạm bơm - Nxb
Minsk “Vưseisaia scola” 1979.

TLTK
Sổ tay máy bơm / Lê Dung;  H. : Xây dựng, 
2006

Edeline M.F., L’épuration physico - chimique des
eaux théorie & technologie. “Tec & DOC”.
Belgium - 1992.

TLTK
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Hoàng Đức Liên, Nguyễn Thanh Nam; Thuỷ lực
và cấp thoát nước trong nông nghiệp; Nxb Giáo
Dục, Hà nội, 2000.

GT
Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp : Giáo 
trình dùng trong các trường ĐH Nông nghiệp / Hoàng 
Đức Liên, Nguyễn Thanh Nam;  H. : Giáo dục, 2000

Hoàng Huệ, Cấp thoát nước, Nxb Xây dựng Hà
nội - 1993.

TLTK

1. Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải;  H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016
2. Giáo trình cấp thoát nước./ Bộ xây dựng
 Hà Nội : Xây dựng, 2005
3. Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông 
nghiệp : Giáo trình dùng trong các trường 
ĐH Nông nghiệp / Hoàng Đức Liên, 
Nguyễn Thanh Nam

Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn, Kỹ thuật và
thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường, Nxb
Nông nghiệp, Hà nội, 2003. 

TLTK
Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường / 
Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn;  H. : Nông nghiệp, 
2000

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ..., Cấp thoát nước,
Nxb Khoa học kỹ thuật Hà nội, 1996.

TLTK
1. Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ (ch.b.), Trần 
Đức Hạ, Đỗ Hải;  H. : Khoa học kỹ thuật, 2016

1. Giáo trình cấp thoát nước./ Bộ xây dựng;  
Hà Nội : Xây dựng, 2005
2. Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông 
nghiệp : Giáo trình dùng trong các trường 
ĐH Nông nghiệp / Hoàng Đức Liên, 
Nguyễn Thanh Nam

Gordon M. Fair, John C. Geye, Daniel A. Okun,
Element of Water Supply and Wastwater
disposal, John Wiley & Sons, Inc. New York,
1971.

TLTK
Element of Water Supply and Wastwater disposal / 
Gordon M. Fair, John C. Geye, Daniel A. Okun

Joe Middlebrooks, Charlotte H.
Middlebrooks…,Wastewater Stabilization
Lagoon Design, Performance and Upgrading,
Macmillan Publishing Co., Inc. New York, 1982.

TLTK

E. Joe Middlebrooks
 Wastewater Stabilization Lagoon Design / E. Joe 
Middlebrooks, Charlotte H. Middlebrooks;  New York, 
1982

Karsev B.V., Naxoxư i Naxoxnưe xtanxii, Minsk,
Vưseisaia skola - 1979.

TLTK

MikhailovA.K., V.V.Maliusenco,
Lopaxtnưenaxoxư, M.Masinostroenie- 1977.

TLTK

Nguyễn Văn Muốn, Máy canh tác nông nghiệp, 
NXBGD - 1999.

GT
Máy canh tác nông nghiệp : Giáo trình dùng cho SV 
ngành Cơ khí Nông nghiệp./ Chủ biên: Nguyễn Văn 
Muốn;  H. : Giáo dục , 1999

Nguyễn Bảng, Đoàn Văn Điện, Cấu tạo máy nông
nghiệp – Tập 1. NXB ĐH và THCN. Hà Nội -
1995

TLTK
Cấu tạo máy nông nghiệp= Dùng cho sinh viên ngành 
cơ khí Nông nghiệp. T1 / Nguyễn Bảng,Đoàn Văn Điện
 H.: ĐH và THCN, 1978

Cấu tạo máy nông nghiệp= Giáo trình cho 
ngành Cơ khí Nông nghiệp. T2 / Phạm 
Xuân Vượng
 H.: Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 
1979

Nguyễn Bảng, Lý thuyết máy canh tác. Hà Nội -
1995.

TLTK Lý thuyết máy canh tác / Nguyễn Bảng;  H. : 1995

Máy canh tác nông nghiệp : Giáo trình dùng 
cho SV ngành Cơ khí Nông nghiệp./ Chủ 
biên: Nguyễn Văn Muốn..
 H. : Giáo dục , 1999
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Nguyễn Bảng, Cơ khí nông nghiệp – Quyển 1
NXB Nông nghiệp 1991

TLTK
Cơ khí hoá nông nghiệp. Quyển I / Nguyễn Bảng;  
H.: Nông nghiệp, 1991

Nguyễn Bảng, Cơ khí nông nghiệp – Quyển 2
NXB Nông nghiệp 1992 

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

Nguyễn Bảng, Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I,
Động Lực : Giáo trình dùng cho SV các trường
ĐH-CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện Trường
ĐHNNI, biên soạn H. : Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I, Động Lực : Giáo 
trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm 
/ Khoa Cơ Điện Trường ĐHNNI, biên soạn;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông
nghiệp : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường
ĐHNNI. NXB Nông nghiệp, 1991
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 H.: ĐH và THCN, 1978
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 H. : Giáo dục , 1999

E.X. Basôi, O.V. Vernhiaev Lý thuyết, cấu tạo và 
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 Hà Nội : Đà nẵng, 2004

Hoàng Đức Liên, Nguyễn Thanh Nam; Thuỷ lực
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trường Đại học kỹ thuật soạn theo chương 
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của Bộ giáo dục và đào tạo duyệt / Nguyễn 
Tài;  H. : Xây dựng, 1999
3.  Thuỷ lực. Tập I : Sách dùng trong các 
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Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

Nguyễn Bảng, Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I,
Động Lực : Giáo trình dùng cho SV các trường
ĐH-CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện Trường
ĐHNNI, biên soạn H. : Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I, Động Lực : Giáo 
trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm 
/ Khoa Cơ Điện Trường ĐHNNI, biên soạn;  H. : Nông 
nghiệp, 1991
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Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông
nghiệp : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường
ĐHNNI. NXB Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

1. Sử dụng máy nông nghiệp= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. T1 / 
Nguyễn Viết Tự;  H.: [Knxb], 1983
2. Cấu tạo máy nông nghiệp= Dùng cho sinh 
viên ngành cơ khí Nông nghiệp. T1 / 
Nguyễn Bảng,Đoàn Văn Điện
 H.: ĐH và THCN, 1978
3. Giáo trình máy nông nghiệp : Phần thu 
hoạch / Biên soạn:Phan Tư;  H. : Nông thôn, 
1963
4. Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep;  Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981 

GS.TS Phạm Xuân Vượng, Lý thuyết máy thu 
hoạch nông nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, 2000

TLTK

Lý thuyết tính toán máy thu hoạch nông nghiệp : Giáo 
trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm 
Xuân Vượng
 H. : Giáo dục, 2000

E.X. Basôi, O.V. Vernhiaev Lý thuyết, cấu tạo và 
tính toán máy nông nghiệp, NXB chế tạo máy, 
Mascơva - 1978

TLTK
Lý thuyết, cấu tạo và tính toán máy nông nghiệp / E.X. 
Basôi, O.V. Vernhiaev;  Mascơva. ; NXB chế tạo máy, 
1978

H.Hayde, G.Kuehn, Máy nông nghiệp, NXB kỹ 
thuật VFB. Berlin – 1980

TLTK
Máy nông nghiệp / H.Hayde, G.Kuehn
 Berlin. ; NXB kỹ thuật VFB, 1980

Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep; Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981

Đào Quang Triệu, Động lực học máy thu hoạch : 
Dùng cho cao học ngành cơ khí nông nghiệp. 
NXB Nông nghiệp, 2002

TLTK
Giáo trình động lực học máy thu hoạch: Dùng cho cao 
học ngành cơ khí nông nghiệp / Đào Quang Triệu
 H. : Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Văn Muốn, Máy canh tác nông nghiệp,
NXBGD - 1999.                        

GT
Máy canh tác nông nghiệp : Giáo trình dùng cho SV 
ngành Cơ khí Nông nghiệp./ Chủ biên: Nguyễn Văn 
Muốn; H. : Giáo dục , 1999

Phạm Xuân Vượng, Máy thu hoạch nông nghiệp,
NXBGD - 1999 

GT

Máy thu hoạch nông nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Cơ khí Nông nghiệp ./ GS.PTS. Phạm 
Xuân Vượng
 H. : Giáo dục , 1999

Nguyễn Bảng, Đoàn Văn Điện, Cấu tạo máy nông
nghiệp – Tập 1. NXB ĐH và THCN. Hà Nội -
1995

TLTK
Cấu tạo máy nông nghiệp= Dùng cho sinh viên ngành 
cơ khí Nông nghiệp. T1 / Nguyễn Bảng,Đoàn Văn Điện
 H.: ĐH và THCN, 1978

Cấu tạo máy nông nghiệp= Giáo trình cho 
ngành Cơ khí Nông nghiệp. T2 / Phạm 
Xuân Vượng
 H.: Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 
1979

Nguyễn Bảng, Lý thuyết máy canh tác. Hà Nội -
1995.

TLTK Lý thuyết máy canh tác / Nguyễn Bảng;  H. : 1995

Máy canh tác nông nghiệp : Giáo trình dùng 
cho SV ngành Cơ khí Nông nghiệp./ Chủ 
biên: Nguyễn Văn Muốn..
 H. : Giáo dục , 1999

Nguyễn Bảng, Cơ khí nông nghiệp – Quyển 1
NXB Nông nghiệp 1991

TLTK
Cơ khí hoá nông nghiệp. Quyển I / Nguyễn Bảng
 H.: Nông nghiệp, 1991
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Nguyễn Bảng, Cơ khí nông nghiệp – Quyển 2
NXB Nông nghiệp 1992 

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

Nguyễn Bảng, Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I,
Động Lực : Giáo trình dùng cho SV các trường
ĐH-CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện Trường
ĐHNNI, biên soạn H. : Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ Khí hoá Nông nghịêp. Quyển I, Động Lực : Giáo 
trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm 
/ Khoa Cơ Điện Trường ĐHNNI, biên soạn; H. : Nông 
nghiệp, 1991

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông
nghiệp : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ khối Nông-Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường
ĐHNNI. NXB Nông nghiệp, 1991

TLTK

Cơ khí hoá Nông nghiệp. Quyển 2, Máy Nông nghiệp : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Cơ Điện,Trường ĐHNNI;  H. : Nông 
nghiệp, 1991

1. Sử dụng máy nông nghiệp= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. T1 / 
Nguyễn Viết Tự;  H.: [Knxb], 1983
2. Cấu tạo máy nông nghiệp= Dùng cho sinh 
viên ngành cơ khí Nông nghiệp. T1 / 
Nguyễn Bảng,Đoàn Văn Điện
 H.: ĐH và THCN, 1978
3. Giáo trình máy nông nghiệp : Phần thu 
hoạch / Biên soạn:Phan Tư;  H. : Nông thôn, 
1963
4. Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep;  Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981 

GS.TS Phạm Xuân Vượng, Lý thuyết máy thu 
hoạch nông nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, 2000

TLTK

Lý thuyết tính toán máy thu hoạch nông nghiệp : Giáo 
trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm 
Xuân Vượng
 H. : Giáo dục, 2000

 E.X. Basôi, O.V. Vernhiaev Lý thuyết, cấu tạo 
và tính toán máy nông nghiệp, NXB chế tạo máy, 
Mascơva - 1978

TLTK
Lý thuyết, cấu tạo và tính toán máy nông nghiệp / E.X. 
Basôi, O.V. Vernhiaev;  Mascơva. ; NXB chế tạo máy, 
1978

H.Hayde, G.Kuehn, Máy nông nghiệp, NXB kỹ 
thuật VFB. Berlin – 1980

TLTK
Máy nông nghiệp / H.Hayde, G.Kuehn;  Berlin. ; NXB 
kỹ thuật VFB, 1980

Máy nông nghiệp / Tác giả:A.B.Lurie, 
L.I.Davitxon, Ph.G.Guxinxep; Hà Nội : 
Công nhân kỹ thuật, 1981

Đào Quang Triệu, Động lực học máy thu hoạch : 
Dùng cho cao học ngành cơ khí nông nghiệp. 
NXB Nông nghiệp, 2002

TLTK
Giáo trình động lực học máy thu hoạch: Dùng cho cao 
học ngành cơ khí nông nghiệp / Đào Quang Triệu; H. : 
Nông nghiệp, 2002

Nguyen Van Muon, Cutivation Machinery,
education publisher - 1999.                   

GT

Pham Xuan Vuong, Harvesting Machinery, 
education 

GT

Nguyen Bang, Đoan Van Dien, Agricultural
machine construction – Vol 1. University and
Middle school professional publisher Hanoi -
1995

TLTK

Nguyen Bang, Agriculture machinery – Vol 1,
Agriculture publisher 1991

TLTK

Nguyen Bang, Agriculture machinery – Vol 2,
Agriculture publisher 1991

TLTK
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Hoàng Minh Sơn (2001), Mạng truyền thông
công nghiệp, NXB KHKT.

GT
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2001

Phạm Thượng Hàn - Nguyễn Trọng Quế -
Nguyễn văn Hoà - Nguyễn Thị Vấn (1997), Kỹ
thuật đo lường các đại lượng vật lý, Tập 1 Và Tập
2, NXB Giáo dục.

TLTK

1. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2. / 
Phạm Thượng Hàn;  H.: Giáo dục. 2007 (2002)
2. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1 / 
Phạm Thượng Hàn;  H.: Giáo dục, 2002

Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn . Cơ sở
truyền động điện. NXB Khoa học kỹ thuật

Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn 
Văn Liễn
 H.: Khoa học và kỹ thuật

Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc
Hải, Dương Văn Nghi. Điều chỉnh tự động
truyền động điện (2006). NXB Khoa học kỹ thuật 

Điều chỉnh tự động truyền động điện: Sách giáo trình 
dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Bùi 
Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải.. H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2006

Nguyễn Bính (2001). Điện tử công suất. NXB
Khoa học kỹ thuật

1. Giáo trình điện tử công suất / Nguyễn 
Văn Đường
 H. : Nông nghiệp, 2008
2. Điện tử công suất Lý thuyết-Thiết kế-
Ứng dụng /Lê Văn Doanh (Chủ biên). 
Nguyễn Thế Công. Trần Văn Thịnh
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2009
3. Giáo trình điện tử công suất. : Sách dùng 
cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên 
nghiệp / Trần Trọng Minh
 H. : Giáo dục, 2003
4. Điện tử công suất: Bài tập - Bài Giải - 
Ứng dụng./ Nguyễn Bính,  H.: Khoa học và 
kỹ thuật, 2008

Nguyễn Văn Hòa, Cơ sở lý thuyết điều khiển tự
động – NXB KHKT

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động ./ Nguyễn Văn Hoà
 Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1998;  216 Tr. ; 20 cm

Phạm Công Ngô, Lý thuyết điều khiển tự động –
NXB KHKT

Lý thuyết điều khiển tự động / Phạm Công Ngô
 Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật

Tống Văn On, Họ vi điều khiển 8051, Nhà xuất
bản Lao động – Xã hội;

TLTK
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
 H. : Lao động, 2009, (2001)

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 / 
Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng;  
H. : Khoa học kỹ thuật, 2004

Nguyễn Tăng Cường, Lập trình vi điều khiển
8051, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật;

TLTK

1. Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 
8051 / Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc 
Thắng;  H. : Khoa học kỹ thuật, 2004
2. Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, 
Hoàng Đức Hải
 H. : Lao động, 2009, (2001)
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Vũ Quang Hồi (2007). Trang bị điện - điện tử
công nghiệp. NXB Giáo dục 

GT
Vũ Quang Hồi;  Trang bị điện - điện tử máy công 
nghiệp dùng chung / Vũ Quang Hồi; H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2011

1. Bài giảng trang bị điện - điện tử cho máy 
công nghiệp : Dùng cho sinh viên chuyên 
ngành tự động hoá / Ngô Thị Tuyến;  H. : 
Lao động - xã hội , 2011
2. Vũ Quang Hồi;  Trang bị điện - điện tử 
máy công nghiệp dùng chung / Vũ Quang 
Hồi;  H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Ngô Thị Tuyến. Trang bị điện – điện tử các máy 
công nghiệp. NXB Lao động và xã hội 

TLTK
Bài giảng trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp : 
Dùng cho sinh viên chuyên ngành tự động hoá / Ngô 
Thị Tuyến; H. : Lao động - xã hội , 2011

Vũ Quang Hồi; Trang bị điện - điện tử máy 
công nghiệp dùng chung / Vũ Quang Hồi; 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Hoàng Minh Sơn (2010). Cơ sở điều khiển quá 
trình. NXB BK.

GT
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình / Hoàng 
Minh Sơn
 H. : Bách khoa Hà Nội, 2010

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn
Hà (1997). Tự động hoá với Simatic S7 200.
NXB KH và KT

TLTK
Tự động hoá với SIMATIC S7 -200 / Nguyễn Doãn 
Phước, Phan Xuân Minh; H. : Nông nghiệp, 1997

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn
Hà (2000)Tự động hoá với Simatic S7 300. NXB
KH và KT.

TLTK
Tự động hoá với Simatic S7 300 / Nguyễn Doãn 
Phước, Phan Xuân Minh; H. : Khoa học kỹ thuật, 2000

Hoàng Minh Sơn (2010), Cơ sở điều khiển quá 
trình, NXB Bách khoa 

GT
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình / Hoàng 
Minh Sơn
 H. : Bách khoa Hà Nội, 2010

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn
Hà (1997), Tự động hoá với Simatic S7 200,
NXB KH và KT.

TLTK
Tự động hoá với SIMATIC S7 -200 / Nguyễn Doãn 
Phước, Phan Xuân Minh; H. : Nông nghiệp, 1997

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn
Hà (2000), Tự động hoá với Simatic S7 300,
NXB KH và KT.

TLTK
Tự động hoá với Simatic S7 300 / Nguyễn Doãn 
Phước, Phan Xuân Minh; H. : Khoa học kỹ thuật, 2000

Phạm Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến (2000).
Giáo trình Cảm biến. NXB Khoa học kỹ thuật 

GT
Giáo trình cảm biến / Phan Quốc Phô, Chủ biên, 
Nguyễn Đức Chiến; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 
(2000)

Giáo trình kỹ thuật cảm biến: Dùng cho các 
trường đào tạo hệ cao đẳng nghề và trung 
cấp nghề / Vũ Quang Hồi
 H. : Giáo dục, 2015

Phạm Thượng Hàn - Nguyễn Trọng Quế -
Nguyễn văn Hoà - Nguyễn Thị Vấn (1997). Kỹ
thuật đo lường các đại lượng vật lý, Tập 1 và Tập
2. NXB Giáo dục

TLTK

1. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2. / 
Phạm Thượng Hàn; H.: Giáo dục. 2007 (2002)
2. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1 / 
Phạm Thượng Hàn; H.: Giáo dục, 2002
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mạch điện tử  
CD03804

Hoàng Minh Trung (2000). Thiết kế các mạch
điện, điện tử. NXB TP Hồ Chí Minh.

TLTK

1. Giáo trình thiết kế mạch điện tử / Nguyễn 
Hữu Trung, Nguyễn Viết Tuyến; H. : Giáo 
dục
2. Giáo trình lý thuyết mạch điện: Sách 
dùng cho các trường Cao đẳng và Trung học 
chuyên nghiệp / Lê Văn Bảng
 H. : Giáo dục, 2005

88
Thiết kế tủ điều 

khiển 
CD03901

Phạm Văn Chới – Bùi Hữu Tín – Nguyến Tiến
Tôn (2011). Khí cụ điện.NXB Khoa học kỹ thuật 

Khí cụ điện / Phạm Văn Chới. Chủ biên; H. : Khoa học 
và kỹ thuật, 2008 (2002)

83
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CD03625

86 Kỹ thuật cảm biến CD03634
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Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh. Giáo trình
Vi xử lý. NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

GT

Giáo trình vi xử lý / Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc 
Anh
 TP. Hồ Chí Minh. ; NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh, 2013

Tống Văn On (2001), Họ vi điều khiển 8051,
NXB Lao động xã hội

GT
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
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NXB Khoa học kỹ thuật.

TLTK

1. Lý thuyết động cơ đốt trong: Dùng cho 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng kỹ 
thuật / Phạm Minh Tuấn;  H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2013
2.  Nguyên lý động cơ đốt trong= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH kỹ thuật./ Nguyễn 
Tất Tiến
 H. : Giáo dục, 2001 (1977)

113 Nhiên liệu dầu mỡ CD03305 Bùi Việt Đức. Bài giảng Nhiên liệu dầu mỡ. GT Bùi Việt Đức. Bài giảng Nhiên liệu dầu mỡ.

1. Nhiên liệu dầu mỡ dùng cho xe máy / 
Nguyễn Ngọc Am;  Hà Nội : Công nhân kỹ 
thuật, 1977
2. Nhiên liệu dầu mỡ dùng cho máy móc 
nông nghiệp / Tác giả:Nguyễn Huệ;  Hà Nội 
: Nông nghiệp, 1987

Nguyễn Ngọc Quế (2007). Ôtô máy kéo và xe
chuyên dụng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên dụng: Phần điện 
ôtô - máy kéo / Nguyễn Ngọc Quế
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013, (2007)

Nguyễn Khắc Trai (2001). Cấu tạo hệ thống
truyền lực ôtô. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK

Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con. Hệ 
thống truyền lực điều khiển tự động (AT). 
Hệ thống truyền lực ô tô hai cầu chủ động 
(4WD, AWD). / Nguyễn Khắc Trai;  H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 1999

Bùi Hải Triều, Nguyễn Ngọc Quế và cộng sự
(2005). Truyền động thuỷ lực và khí nên. NXB
Nông nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình truyền động thuỷ lực và khí nén / Bùi Hải 
Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu Quyết, Nguyễn Văn 
Hựu. H. : Nông nghiệp, 2006 

Nguyễn Mạnh Hùng và cộng sự (2006). Máy xây
dựng. NXB nông nghiệp.

TLTK

Martin W. Stockel and Chris Johanson (1996).
Auto Fundamentals. The Goodheart-Willcox
Company, INC.

TLTK

Nguyễn Ngọc Quế (2007). Ôtô máy kéo và xe
chuyên dụng. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

GT
Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên dụng: Phần điện 
ôtô - máy kéo / Nguyễn Ngọc Quế
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013, (2007)

Nguyễn Văn Chất (2006), Giáo trình trang bị
điện ô tô. Nhà xuất bản Giáo dục.

TLTK
Giáo trình trang bị điện ô tô: Dùng cho sinh viên các 
trường cao đằng và THCN / Nguyễn Văn Chất;  H. : 
Giáo dục, 2007

Đinh Ngọc Ân (1980). Trang bị điện ô tô máy
kéo. Nhà xuất bản ĐH &THCN Hà Nội.

TLTK
Bộ điều chỉnh điện trên ô tô máy kéo / Tác 
giả:Đinh Văn Khôi;  Hà Nội : Nông nghiệp, 
1987

cơ đốt trong

114
Ôtô máy kéo và 
xe chuyên dụng I

 CD03312



Đỗ Văn Dũng (2004). Hệ thống điện-điện tử trên
ôtô hiện đại. Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM.

TLTK

1. Hộp số tự động ô tô / Nguyễn Trọng Hoan
 H. : Giáo dục, 2014
2. Động lực học ô tô / Võ Văn Hường, 
Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Khánh, 
Đàm Hoàng Phúc
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2014
3. Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên 
dụng: Phần điện ôtô - máy kéo / Nguyễn 
Ngọc Quế
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
4. Giáo trình trang bị điện ô tô: Dùng cho 
sinh viên các trường cao đằng và THCN / 
Nguyễn Văn Chất
 H. : Giáo dục, 2007

116
Quản lý máy 
trong doanh 

nghiệp
CD03323

Hàn Trung Dũng (2005). Quản lý máy trong 
doanh nghiệp nông nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

GT
Hàn Trung Dũng (2005). Quản lý máy trong doanh 
nghiệp nông nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

117
Sử dụng năng 
lượng tái tạo 

CD3325
Bùi Hải Triều, Đặng Tiến Hoà. Bài giảng sử dụng
năng lượng tái tạo

GT
Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo / Bùi Hải Triều, 
Đặng Tiến Hòa

118
Thí nghiệm ô tô 

máy kéo
CD03339

Hàn Trung Dũng. Bài giảng Thí nghiệm ô tô máy 
kéo.

GT Bài giảng Thí nghiệm ô tô máy kéo

119
Thực tập kỹ thuật 

động lực 
CD03987

120
Truyền động thuỷ 

lực và khí nén
CD03306

Bùi Hải Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu
Quyết, Nguyễn Văn Hựu (2006). Giáo trình
truyền động thủy lực và khí nén. NXB Đại học
Nông nghiệp.

GT
Giáo trình truyền động thuỷ lực và khí nén / Bùi Hải 
Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu Quyết, Nguyễn Văn 
Hựu. H. : Nông nghiệp, 2006 

121
Cơ sở kỹ thuật đốt 

nhiên liệu 
CCD3321

122
Công nghệ lắp ráp 

ô tô 
CCD3329

Công nghệ chế tạo phụ tùng. Trần Đình Quý,
NXB GTVT, Hà nội 2005

GT

123
Điều khiển tự 
động trên ô tô

CCD3341 Hệ thống điện - điện tử trên ôtô GT

1. Hộp số tự động ô tô / Nguyễn Trọng Hoan
 H. : Giáo dục, 2014
2. Động lực học ô tô / Võ Văn Hường, 
Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Khánh, 
Đàm Hoàng Phúc;  H. : Giáo dục Việt Nam, 
2014
3. Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên 
dụng: Phần điện ôtô - máy kéo / Nguyễn 
Ngọc Quế;  H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
4. Giáo trình trang bị điện ô tô: Dùng cho 
sinh viên các trường cao đằng và THCN / 
Nguyễn Văn Chất; H. : Giáo dục, 2007

115
Ôtô máy kéo và 
xe chuyên dụng 2

CD03316



Kết cấu động cơ đốt trong TS Đặng Tiến Hoà ,
NXB Nông nghiệp Hà Nội 2009.

GT
Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong / Đặng Tiến Hoà
 H. : Nông nghiệp, 2009

Động cơ đốt trong, Phạm Minh Tuấn, NXB
KHKT, 2004

TLTK

1. Lý thuyết động cơ đốt trong: Dùng cho 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng kỹ 
thuật / Phạm Minh Tuấn;  H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2013
2.  Nguyên lý động cơ đốt trong= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH kỹ thuật./ Nguyễn 
Tất Tiến;  H. : Giáo dục, 2001 (1977)

( Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại.
Tập 1,2 )- Nguyễn Oanh, Sở GD&ĐT TpHCM,
1994.

TLTK

1. Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 
2, Động cơ diesel / Nguyễn Oanh;  TP.HCM.: Tổng 
hợp TP.HCM, 2004
2. Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 
1, Động cơ xăng / Nguyễn Oanh;  H.: Giao thông vận 
tải, 2006

Tài liệu đào tạo “TEAM”- Công ty TOYOTA
Việt Nam.

TLTK

Toyota Repair Manual- Toyota Motor
Corporatinon,1987.

TLTK Toyota repair manual / Toyota;  1984

Các trang Website về ôtô máy kéo và xe chuyên
dụng

TLTK Website

Bài giảng về Điện và điều khiển điện tử trên ôtô 
máy kéo và xe chuyên dụng. PGS. TS. Nguyễn 
Ngọc Quế, Hà Nội 2007

GT
Bài giảng về Điện và điều khiển điện tử trên ôtô máy 
kéo và xe chuyên dụng

Introduction of Car Computers. How Stuf Works.
Auto Mobil Travel Guide. 2006

TLTK

Auto Fundamentals. Martin W. Stockel and Chris
Johanson, The Goodheart-Willcox Company,
INC 1996.

TLTK

Các trang Website về ôtô máy kéo và xe chuyên
dụng

TLTK Website

Nguyễn Đức Phú. Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật
ô tô – NXB Khoa học kỹ thuật 1994

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô / Tác 
giả:Ngô Thành Bắc, Nguyễn Đức Phú;  Hà 
Nội. : Khoa học và kỹ thuật, 1994

Nguyễn Khắc Trai. Kỹ thuật Chẩn đoán ô tô –
NXB Giao thông vận tải 2001

Cơ sở thiết kế ô tô / Nguyễn Khắc Trai. 
PGS.TS
 H. : Giao thông vận tải, 2006

Nguyễn Ngọc Quế. Ô tô máy kéo và xe chuyên
dụng – NXB Nông nghiệp 2007

Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên dụng: Phần điện 
ôtô - máy kéo / Nguyễn Ngọc Quế;  H. : Đại học Nông 
Nghiệp, 2013, (2007)

 Nguyễn Tất Tiến. Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy
nổ - NXB Giáo dục 2000

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa Ôtô, máy nổ: Sách dùng 
cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp./ 
Nguyễn Tất Tiến;  H.: Giáo dục, 2003

127
Kỹ thuật mô tô xe 

máy 
CD3330 Kỹ thuật mô tô, xe máy GT Kỹ thuật mô tô xe máy

124 Động cơ đốt trong CCD03303

125
Hệ thống điện và 

điện tử ôtô 
CCD3327

126
Kiểm định và 
Chẩn đoán kỹ 

thuật ô tô 
CCD3337



Kỹ thuật nhiệt GT
Giáo trình kỹ thuật nhiệt: Tái bản lần thứ nhất / Trần 
Văn Phú. GS. TSKH;  H. : Giáo dục Việt Nam, 2011, 
(2007)

1. Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005
2. Kỹ thuật nhiệt : Dành cho sinh viên 
ngành công trình / Trịnh Văn Quang;  H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2004
3. Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải PGS.TS. , Trần 
Thế Sơn PGS.TS;  H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2010

Nhiệt động học kỹ thuật; Lý thuyết truyền nhiệt; 
Bài tập kỹ thuật nhiệt

TLTK Bài tập kỹ thuật nhiệt./ Bùi Hải;  H.: Khoa học kỹ thuật

1. Nhiệt động học / Jean Maria Brébec;  H.: 
Giáo dục, 2007, 1999
2. Nhiệt động học & động học ứng dụng / 
Phạm Kim Dũng. PGS. TS; Lê Xuân 
Khuông. PGS. TS;  H.: Khoa học và kỹ 
thuật, 2006
3. Truyền nhiệt / Đặng Quốc Phú;  H. : Giáo 
dục, 1999

129 Công nghệ ô tô CD3338  Các trang Website TLTK

Nguyễn Duy Tiến, Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn,
NXB GTVT 2005

GT

1.Nhiên liệu sạch / Nguyễn Khánh Diệu 
Hồng
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
2. Bài giảng Nhiên liệu dầu mỡ

Vật liệu bôi trơn trong nông nghiệp, Trường
ĐHNN 

TLTK

 Các trang Website về ôtô máy kéo và xe chuyên
dụng

TLTK Website

Ôtô máy kéo và xe chuyên dụng, PGS.TS Nguyễn
Ngọc Quế, NXB Nông nghiệp Hà Nội 2007.

GT
Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên dụng: Phần điện 
ôtô - máy kéo / Nguyễn Ngọc Quế
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013, (2007)

 Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô. PGS. TS.
Nguyễn Khắc Trai, NXB Khoa học và Kỹ thuật,
Hà Nội 2001

TLTK

Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con. Hệ 
thống truyền lực điều khiển tự động (AT). 
Hệ thống truyền lực ô tô hai cầu chủ động 
(4WD, AWD). / Nguyễn Khắc Trai

Truyền động thuỷ lực và khí nên, PGS.TS Bùi
Hải Triều, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quế và cộng
sự, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 2005.

TLTK
Giáo trình truyền động thuỷ lực và khí nén / Bùi Hải 
Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu Quyết, Nguyễn Văn 
Hựu. H. : Nông nghiệp, 2006

  Máy xây dựng, Nguyễn Mạnh Hùng và cộng sự,
NXB nông nghiệp 2006.

TLTK
Máy xây dựng / Vũ Minh Khương. TS, Chủ 
biên; Nguyễn Đăng Cường. TS;  H. : Xây 
dựng , 2010

 Auto Fundamentals. Martin W. Stockel and
Chris Johanson, The Goodheart-Willcox
Company, INC 1996.

TLTK

Các trang Website về ôtô máy kéo và xe chuyên
dụng

TLTK Website

Ôtô máy kéo và xe chuyên dụng, PGS.TS Nguyễn
Ngọc Quế, NXB Nông nghiệp Hà Nội 2007.

GT
Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên dụng: Phần điện 
ôtô - máy kéo / Nguyễn Ngọc Quế;  H. : Đại học Nông 
Nghiệp, 2013, (2007)

130 Nhiên liệu dầu mỡ CD3305

131
Ô tô Máy kéo và 
xe chuyên dụng 

CCD3312

128 Kỹ thuật nhiệt CCD2301

132
Ô tô sử dụng năng 

CCD3360



Ôtô làm việc với khí biogas. GS. TSKH. Bùi
Văn Ga, Đại học Đà Nẵng

TLTK

  Các trang Website về ôtô máy kéo và xe chuyên
dụng

TLTK Website

Ôtô máy kéo và xe chuyên dụng, PGS.TS Nguyễn
Ngọc Quế, NXB Nông nghiệp Hà Nội 2007.

GT
Giáo trình ôtô - máy kéo và xe chuyên dụng: Phần điện 
ôtô - máy kéo / Nguyễn Ngọc Quế
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013, (2007)

Động cơ đốt trong. TS. Đặng Tiến Hòa. Nxb
Nông nghiệp Hà Nội 2008

GT

1. Lý thuyết động cơ đốt trong: Dùng cho 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng kỹ 
thuật / Phạm Minh Tuấn;  H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2013
2.  Nguyên lý động cơ đốt trong= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH kỹ thuật./ Nguyễn 
Tất Tiến;  H. : Giáo dục, 2001 (1977)

Ôtô làm việc với khí biogas. GS. TSKH. Bùi Văn
Ga, Đại học Đà Nẵng

TLTK

Các trang Website về ôtô máy kéo và xe chuyên
dụng

TLTK Website

Quản lý máy trong doanh nghiệp nông nghiệp.
Hàn Trung Dũng, ĐHNN1HN, 2005

GT
Hàn Trung Dũng (2005). Quản lý máy trong doanh 
nghiệp nông nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

Các tài liệu và website (bằng tiếng Anh) liên
quan đến “Farm Power and Machinery
Management”

TLTK

Kỹ thuật sơn phủ kim loại
Kỹ thuật sơn / Nguyễn Văn Lộc;  H. : Giáo 
dục, 2001

Kỹ thuật sơn ô tô
Kỹ thuật sơn / Nguyễn Văn Lộc;  H. : Giáo 
dục, 2001

Nguyễn Khắc Trai. Kỹ thuật Chẩn đoán ô tô –
NXB Giao thông vận tải 2001

Cơ sở thiết kế ô tô / Nguyễn Khắc Trai. 
PGS.TS
 H. : Giao thông vận tải, 2006

Nguyễn Tất Tiến. Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ
- NXB Giáo dục 2000

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa Ôtô, máy nổ: Sách dùng 
cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp./ 
Nguyễn Tất Tiến;  H.: Giáo dục, 2003

Thiết bị xưởng ô tô – Catalog công ty Tân phát
2008
Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên Toyota

Kỹ thuật sửa chữa Ôtô , Hoàng Đình Long, NXB 
Giáo dục 2005

GT
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô / Hoàng Đình Long
 H. : Giáo dục, 2005

1. Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ 
hiện đại. Tập 1,  Động cơ xăng / Nguyễn 
Oanh;  H.: Giao thông vận tải, 2006
2. Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ 
hiện đại. Tập 2, Động cơ diesel / Nguyễn 
Oanh;  TP.HCM.: Tổng hợp TP.HCM, 2004
3. Động lực học cơ sở. Tập 1, Kỹ thuật sửa 
chữa ô tô / Biên soạn: Yoo Byung Seok;  H. 
: Lao động Xã hội, 2001

134
Quản lý máy 
trong doanh 

nghiệp 
CD3323

135
Sơn và chống ăn 

mòn trên ô tô 
CCD3324

132
Ô tô sử dụng năng 

lượng mới 
CCD3360

133
Ô tô và môi 

trường 
CCD3330

136
Thiết bị xưởng ô 

tô 
CCD3334

137
Thực tập bảo 
dưỡng và sửa 

chữa ô tô
CCD3814



Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng;
Trần Thế San – Đỗ Dũng. NXB Đà Nẵng 2002.

TLTK
Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ 
xăng / Đỗ Dũng, Trần Thế San;  H. : Khoa học kỹ 
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Nguyễn Khắc Trai. Kỹ thuật Chẩn đoán ô tô –
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Cơ sở thiết kế ô tô / Nguyễn Khắc Trai. 
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 Nguyễn Ngọc Quế. Ô tô máy kéo và xe chuyên
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Giáo trình kỹ thuật sửa chữa Ôtô, máy nổ: Sách dùng 
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Nguyễn Tất Tiến;  H.: Giáo dục, 2003

Kết cấu động cơ đốt trong TS Đặng Tiến Hoà ,
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dùng cho các trường ĐH kỹ thuật./ Nguyễn 
Tất Tiến
 H. : Giáo dục, 2001 (1977)
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(Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại.
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1994.

TLTK

1. Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 
2, Động cơ diesel / Nguyễn Oanh;  TP.HCM.: Tổng 
hợp TP.HCM, 2004
2. Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 
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